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QUYẾT ĐỊNH 
VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC MỸ PHẨM ẢNH HƯỞNG TRỰC TIẾP ĐẾN SỨC KHOẺ CON NGƯỜI ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC VIỆT NAM
- Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 46/2001/QĐ-TTg ngày 4/4/2001 về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2001-2005;
- Căn cứ Quyết định số 547/TTg ngày 13/8/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Cục Quản lý dược Việt Nam trực thuộc Bộ Y tế;
- Căn cứ Thông tư số 06/2001/TT-BYT ngày 23/4/2001 của Bộ Y tế hướng dẫn việc xuất, nhập khẩu thuốc và mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người, trong thời kỳ 2001-2005: giao cho Cục Quản lý dược Việt Nam hướng dẫn đăng ký lưu hành mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người;
- Căn cứ Quyết định số 19/2001/QĐ-QLD ngày 27/4/2001 của Cục Trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam ban hành quy định tạm thời đăng ký lưu hành mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người nhập khẩu vào Việt Nam;
- Theo đề nghị của Phòng đăng ký thuốc và mỹ phẩm,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Công bố đợt 11 các loại mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam gồm 21 (hai mươi mốt) mỹ phẩm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị 05 năm kể từ ngày ký.
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Nguyễn Vi Ninh


 

DANH MỤC 
MỸ PHẨM ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỨC KHOẺ CON NGƯỜI ĐƯỢC CẤP SĐK LƯU HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2001/QĐ-QLD ngày 08 tháng 11 năm 2001)
	STT
	Tên Mỹ phẩm
	Tiêu chuẩn
	Hạn dùng
	Số đăng ký


1- Công ty đăng ký: Công ty TNHH thương mại - dịch vụ A & K Việt Nam
190 B Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh
1.1- Nhà sản xuất: Kosé Corporation
3-6-2 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-8251, Japan
	1
	Deuxseize Eye Liner (Soft - các màu)
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0387-01

	2
	Deuxseize Eyebrow (Soft - các màu)
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0388-01

	3
	Deuxseize Luminous Artful Eye Color - Các màu
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0389-01

	4
	Deuxseize Luminous Mascara- Các màu
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0390-01

	5
	Deuxseize Luminous Nuance Face Color - Các màu
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0391-01

	6
	Deuxseize Luminous Nuance Glitter - Các màu
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0392-01

	7
	Rutina Vital Force Bright Mask
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0393-01

	8
	Rutina Vital Force Cleansing Cream
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0394-01

	9
	Rutina Vital Force Concentrate V
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0395-01

	10
	Rutina Vital Force Essence Cream
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0396-01

	11
	Rutina Vital Force Lotion
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0397-01

	12
	Rutina Vital Force Massage Gel
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0398-01

	13
	Rutina Vital Force Wash Cream
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0399-01

	14
	Sonia Sun Protector UV Excellent
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0400-01

	15
	Sonia Sun Protector UV Extra Gentle
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0401-01

	16
	Sonia Sun Protector UV Lotion
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0402-01

	17
	Visée Collection Color (eyes) - các màu
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0403-01

	18
	Visée Eye Visualizer (Các màu)
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0404-01

	19
	Visée Good Curl Mascara Ex (Volume up - các màu)
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0405-01

	20
	Visée Lip Lucel M - các màu
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0406-01

	21
	Visée Lip Visualizer - các màu
	NSX
	36 tháng
	LHMP-0407-01


 

